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T

T 

MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 

DT1890V1 3.978.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi.  
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

 

DT2010V1 4.838.000 2000 1000 760 

2 

DT1890VM1 3.440.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi. Mặt ngoài dùng 

Veneer, mặt trong dùng 

Melamine 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

DT2010VM1 4.193.000 2000 1000 760 

2 

DT1890V2 3.978.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi.  
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

 

 

DT2010V2 5.031.000 2000 1000 760 

4 

DT1890VM2 3.440.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi. Mặt ngoài dùng 

Veneer, mặt trong dùng 

Melamine 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

DT2010VM2 4.193.000 2000 1000 760 

5 

DT1890V3 4.193.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi tạo hình chữ V.  
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

 

DT2010V3 4.945.000 2000 1000 760 

6 

DT1890VM3 4.085.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, 

yếm ốp nổi tạo hình chữ V. 

Mặt ngoài dùng Veneer, mặt 

trong dùng Melamine 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 
DT2010VM3 4.730.000 2000 1000 760 

7 

DT1890V4 4.730.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp 

nổi verneer đấu vân. Mặt ngoài 

dùng Veneer, mặt trong dùng 

Melamine 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

 

DT2010V4 5.913.000 2000 1000 760 

8 

DT1890VM4 4.085.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp 

nổi verneer đấu vân.  
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 
DT2010VM4 5.160.000 2000 1000 760 
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9 

DT2010V5 6.343.000 2000 1000 760 
Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp 

nổi verneer đấu vân. 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

 

DT2411V5 7.418.000 2400 1100 760 

10 

DT2010VM5 5.913.000 2000 1000 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp 

nổi verneer đấu vân. Mặt ngoài 

dùng Veneer, mặt trong dùng 

Melamine 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ 

phụ) 

DT2411VM5 6.880.000 2400 1100 760 

11 

DT2411V6 8.493.000 2400 1150 760 Bàn lãnh đạo cao cấp mặt chữ 

nhật.Tủ tài liệu có hai khoang 

chính, khoang trên có hai cánh 

mở ở giữa là các đợt để đồ, 

khoang dưới có 4 cánh mở và 3 

ngăn kéo. 

 

DC2448V6 15.340.000 2400 480 2200 

M3DV6 1.666.000 450 500 620 

TPV6 4.408.000 1450 520 760 

12 

DT2411VM6 7.418.000 2400 1150 760 Bộ bàn tủ lãnh đạo cao cấp. 

Mặt ngoài Veneer, mặt trong 

sử dụng Melamine DC2448VM6 11.718.000 2400 480 2200 

13 

DT3212V7 11.610.000 3200 1200 760 
Bàn lãnh đạo cao cấp mặt bàn 

lượn cong, yếm ốp nổi. Tủ tài 

liệu có 4 khoang cánh dài, 2 

khoang cánh ngắn, khoang 

giữa không cánh. 

 

DC3246V7  19.630.000 3200 460 2000 

M3DV7 2.344.000 420 500 620 

TPV7 4.010.000 1650 460 660 

14 
DT3212VM7 9.245.000 3200 1200 760 Bộ bàn tủ lãnh đạo VIP. Mặt 

ngoài Veneer, mặt trong sử 

dụng Melamine DC3246VM7 12.793.000 3200 460 2000 

15 

DT3012V8 10.750.000 3000 1200 760 Bàn lãnh đạo cao cấp mặt chữ 

nhật, yếm ốp nổi. Tủ tài liệu 

gồm 8 khoang, phía dưới  cánh 

gỗ mở, phía trên  khung cánh 

kính, phần giữa để khoang 

trống. 

 

DC3242V8 17.791.000 3200 425 2000 

M3DV2 1.688.000 420 500 620 

TPV2 4.515.000 1600 500 660 

16 

DT3012VM8 8.493.000 3000 1200 760 Bộ bàn tủ lãnh đạo VIP. Mặt 

ngoài Veneer, mặt trong sử 

dụng Melamine DC3242VM8 12.685.000 3200 428 2000 
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17 DT2010V12 9.353.000 2000 1000 760 
Bàn lãnh đạo Veneer cao cấp 

Giá đã bao gồm hộc đi kèm 

 

18 DT1890V14 7.063.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo Veneer cao cấp 

Giá đã bao gồm hộc đi kèm 

 

19 DT2010V14 8.998.000 2000 1000 760 

20 TPV12 1.591.000 1200 400 650 

Tủ phụ Veneer gồm 3 khoang 

để CPU, bán phím và ngăn 

cánh mở 
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